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KẾ HOẠCH

Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 09/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW và Chương trình hành động số 689/CTr-UBND  ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình 

​​​


Thực hiện Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 09/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, Chương trình hành động số 689/CTr-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm (PCTP) trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia PCTP đến năm 2020 và Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 09/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW, Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 09/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW và Chương trình hành động số 689/CTr-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Tham mưu hoàn thiện thể chế về công tác đấu tranh PCTP; giúp UBND tỉnh ban hành ban hành các văn bản QPPL về một số lĩnh vực có liên quan, tham gia có chất lượng các dự thảo Luật, văn bản QPPL về PCTP do các cơ quan có thẩm quyền Trung ương soạn thảo gửi đến lấy ý kiến; tổ chức các buổi toạ đàm, hội thảo về tình hình thực hiện pháp luật trong lĩnh vực đấu tranh PCTP để đề nghị sửa đổi, bổ sung góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL về PCTP. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) của HĐND, UBND. 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), thuộc nhiệm vụ chuyên trách của cơ quan Tư pháp nói chung, trong đó chú trọng việc đẩy mạnh và tăng cường việc tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tội phạm cho mọi đối tượng nhằm nâng cao nhận thức cũng như ý thức tôn trọng pháp luật và trách nhiệm công dân trong việc đấu tranh PCTP góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh trong tình hình mới.
- Tăng cường trợ giúp pháp lý trong tố tụng hình sự góp phần xác định sự thật khách quan của vụ án, đảm bảo tính nghiêm minh, công bằng, dân chủ và đúng pháp luật, bảo vệ được quyền và lợi ích hợp pháp cho người được TGPL. Nâng cao nhận thức, năng lực của người dân trong công tác đấu tranh PCTP thông qua hoạt động trợ giúp pháp lý.
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính liên quan đến công tác PCTP theo Luật Xử lý vi phạm hành chính 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành. 
2. Yêu cầu
- Việc xây dựng văn bản QPPL bảo đảm phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành về trình tự, thủ tục, nội dung và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Hoạt động rà soát và hệ thống hoá bản QPPL của HĐND và UBND về PCTP phải được tiến hành thường xuyên theo kế hoạch chung. Trong đó, cần tiến hành rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL theo chuyên đề về PCTP, phòng, chống ma tuý và PCTP buôn bán phụ nữ, trẻ em và các văn bản QPPL khác có liên quan.

- Hoạt động tuyên truyền, PBGDPL về PCTP phải được thực hiện thường xuyên, sâu rộng, với nội dung và hình thức phù hợp cho mọi đối tượng, thường xuyên có sự phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan. Đồng thời, kết hợp, lồng ghép với các chương trình, kế hoạch hoạt động khác có liên quan.

- Hoạt động trợ giúp pháp lý trong tố tụng hình sự phải được tăng cường nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người được trợ giúp pháp lý.
- Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính liên quan đến lĩnh vực PCTP phải thực hiện thường xuyên, toàn diện, đảm bảo khách quan, công khai, minh bạch, có trọng tâm, trọng điểm.
II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG CỤ THỂ VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN

1. Hoạt động xây dựng văn bản quy phạm pháp luật

a) Phối hợp với các sở, ban, ngành tham mưu cho UBND tỉnh ban hành hoặc trình HĐND tỉnh ban hành văn bản QPPL liên quan đến công tác PCTP phù hợp với quy định của vawb bản QPPL cấp trên và tình hình của địa phương.

b) Tham gia góp ý, thẩm định có chất lượng các dự thảo văn bản QPPL có liên quan đến công tác PCTP do các cơ quan có thẩm quyền Trung ương và địa phương soạn thảo gửi đến. 
2. Hoạt động kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL

a) Phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tiến hành rà soát và hệ thống hóa các văn bản QPPL trong lĩnh vực PCTP, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, xử lý vi phạm hành chính...do HĐND và UBND tỉnh ban hành nhằm phát hiện những văn bản có mâu thuẫn, chồng chéo, trái pháp luật, không còn phù hợp với các văn bản QPPL do cơ quan nhà nước cấp trên hoặc tình hình thực tế ở địa phương để kịp thời kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền đình chỉ thi hành, hủy bỏ, bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành văn bản mới thay thế.

Trên cơ sở kết quả rà soát, lên danh mục các văn bản QPPL về PCTP do HĐND và UBND ban hành đã hết hiệu lực để đề nghị ban hành quyết định công bố hết hiệu lực theo quy định. Đồng thời, tiến hành in ấn, phát hành các tập hệ thống hoá văn bản QPPL về lĩnh vực này đang còn hiệu lực thi hành để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn tra cứu, áp dụng.
b) Tiếp tục kiểm tra kịp thời các văn bản QPPL do các huyện, thành phố gửi đến và tự kiểm tra văn bản QPPL do UBND tỉnh ban hành.

3. Hoạt động tuyên truyền, PBGDPL

a) Về nội dung:
Tuyên truyền, phổ biến các chủ trư​ơng đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về đấu tranh phòng, chống tội phạm như: Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTP trong tình hình mới; Quyết định số 623/QĐ-TTg ngày 14/4/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược Quốc gia PCTP giai đoạn 2016-2025 và định hướng đến năm 2030; Kết luận số 05-KL/TW ngày 15/7/2016 của Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác PCTP trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia PCTP đến năm 2020; Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 09/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Bình về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW; Chương trình hành động số 689/CTr-UBND  của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 199/QĐ-TTg ngày 14/02/2017 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện Kết luận số 05-KL/TW; Chỉ thị 07/CT-CT ngày 18/4/2012 về tăng cường công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Quảng Bình; Kế hoạch số 1339/KH-UBND ngày 05/7/2011 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện Hiệp định giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHND Trung Hoa về tăng cường hợp tác phòng, chống mua bán người; Kế hoạch số 291/KH-TBCĐ ngày 08/3/2011 của Tiểu Ban Chỉ đạo Chương trình 130/CP tỉnh Quảng Bình về phòng, chống mua bán người.

Tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có nội dung trực tiếp và liên quan đến công tác PCTP như​: Luật Phòng, chống HIV/AIDS; Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật Bình đẳng giới; Luật Trẻ em; Bộ Luật Hình sự năm 2015; Luật Phòng, chống ma túy năm 2000; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy năm 2008; Nghị định số 94/2009/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống ma túy về quản lý sau cai nghiện ma túy; Luật Giao thông đường bộ năm 2008; Luật Đất đai năm 2013; các văn bản pháp luật về phòng, chống tham nhũng và Công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng năm 2003; Công ước của Liên hợp quốc về các quyền dân sự, chính trị năm 1966 và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị; Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2013; Luật Xây dựng năm 2014; Luật Bảo hiểm y tế năm 2014… các hình thức, kiến thức và biện pháp về phòng, chống tội phạm trên địa bàn tỉnh.
b) Về biện pháp thực hiện: 

- Tham mưu và giúp UBND tỉnh, Hội đồng Phối hợp PBGDPL tỉnh và các Ban Chỉ đạo về PBGDPL tỉnh chỉ đạo, tổ chức phổ biến, quán triệt kịp thời các văn bản có liên quan đến PCTP mới được ban hành, đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn các ngành, các địa phương tổ chức thực hiện và tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật về PCTP liên quan đến đời sống xã hội cho toàn thể cán bộ và nhân dân trên địa bàn;

- Lựa chọn và sử dụng các hình thức PBGDPL phù hợp như tổ chức hội nghị phổ biến quán triệt, tập huấn chuyên đề, biên soạn, in ấn, phát hành tài liệu, tổ chức hội thi, xây dựng và khai thác tủ sách pháp luật, xây dựng các chuyên trang, chuyên mục trên các phương tiện thông tin đại chúng, hoạt động hoà giải ở cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, trợ giúp pháp lý, sinh hoạt câu lạc bộ; qua hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở…

- Tăng cường sự phối hợp chặt chẽ với các Sở, ban, ngành tổ chức có liên quan để cùng thực hiện tốt công tác PBGDPL. Phát huy vai trò của báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật và hòa giải ở cơ sở. Chú trọng việc PBGDPL về PCTP cho các đối tượng là cán bộ cơ sở, nhân dân lao động, người lao động trong các doanh nghiệp, học sinh, sinh viên, đặc biệt là cán bộ và nhân dân vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng trọng điểm tập trung nhiều tội phạm;

- Hoạt động tuyên truyền, PBGDPL về phòng, chống tội phạm cần gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và các phong trào thi đua yêu nước. Tập trung xây dựng và nhân rộng mô hình quần chúng tham gia PCTP. Tổ chức các đợt phát động cao điểm về PCTP nhân ngày “Toàn dân phòng, chống ma túy” (26/6), “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” (19/8).
4. Hoạt động trợ giúp pháp lý

a) Tăng cường công tác tuyên truyền các văn bản pháp luật có nội dung trực tiếp và liên quan đến công tác PCTP trong hoạt động trợ giúp pháp lý, đặc biệt là các đợt trợ giúp pháp lý lưu động. Tuyên truyền về quyền được trợ giúp pháp lý, các thủ tục trợ giúp pháp lý, địa chỉ liên lạc của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh cho mọi người dân.

b) Nâng cao chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý, đặc biệt các vụ việc tham gia tố tụng của các Trợ giúp viên pháp lý, tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của Trợ giúp viên pháp lý.

5. Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật:

Tổ chức theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực PCTP; hướng dẫn các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh tăng cường công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý, nhất là các lĩnh vực liên quan đến công tác PCTP.

Kịp thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, những điểm chưa rõ trong chính sách, văn bản của Trung ương về công tác PCTP để tham mưu UBND tỉnh kiến nghị Chính phủ, Bộ Tư pháp và các bộ, ngành ở Trung ương hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cho phù hợp. Thường xuyên nắm bắt tình hình thực hiện các chính sách, văn bản của tỉnh liê n quan đến công tác PCTP để phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan tham mưu UBND tỉnh xử lý hoặc tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xử lý theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phòng PBGDPL chủ trì phối hợp với các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở tham mưu cho Lãnh đạo Sở triển khai thực hiện Kế hoạch này.

2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở triển khai tuyên truyền PBGDPL về phòng chống tội phạm cho công chức, viên chức và người lao động của phòng, đơn vị mình và báo cáo kết quả thực hiện về Sở Tư pháp qua Phòng PBGDPL.
3. Phòng Xây dựng và Kiểm tra văn bản QPPL tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ thuộc khoản 1 và Khoản 2, Mục II Kế hoạch này.

4. Phòng Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ thuộc khoản 5, Mục II Kế hoạch này.

5. Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh tham mưu, thực hiện các nhiệm vụ thuộc khoản 4, Mục II Kế hoạch này.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Kế hoạch số 26-KH/TU ngày 09/01/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về thực hiện Kết luận số 05-KL/TW và Chương trình hành động số 689/CTr-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình của Sở Tư pháp Quảng Bình. Kính đề nghị UBND tỉnh và Ban chỉ đạo thực hiện Chương trình 138 tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để Sở Tư pháp thực hiện tốt Kế hoạch này.

	Nơi nhận:


- Vụ PBGDPL (Bộ Tư pháp);

- Thường vụ tỉnh uỷ;

- UBND tỉnh;

- Ban pháp chế HĐND tỉnh;

- TT Ban chỉ đạo 138 tỉnh;

- Lãnh đạo Sở Tư pháp;

- Các phòng, đơn vị có liên quan;

- Lưu VT, PBGDPL.
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